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I Khối kiến thức đại cƣơng 28

(Không tính học phần GDTC;GDQP)

I.1 Các học phần bắt buộc 26

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác−Lênin 5 5

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 3

4 Tiếng Trung cơ bản 1 3 3

5 Tiếng Trung cơ bản 2 2 2

6 Tiếng Trung cơ bản 3 2 2

7 Pháp luật đại cương 2 2

8 Tin học căn bản 3 3

9 Dẫn luận ngôn ngữ 2 2

10 Tâm lý học đại cương 2 2

11 Giáo dục thể chất 3 1 1 1

12 Giáo dục quốc phòng 6

I.2 Các học phần tự chọn (2/4) 2 2

13 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2

14 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

II Khối kiến thức cơ sở ngành 59

15 Luyện âm thực hành 1 2 2

16 Luyện âm thực hành 2 2 2

17 Ngữ âm học 2 2

18 Ngữ pháp 1 3 3

19 Ngữ pháp 2 3 3

20 Văn hóa Anh 2 2

21 Văn hóa Mỹ 2 2

22 Nghe 1 2 2

23 Nghe 2 2 2

24 Nghe 3 2 2

25 Nghe 4 2 2

26 Nói 1 2 2

27 Nói 2 2 2

28 Nói 3 2 2

29 Nói 4 2 2

30 Đọc 1 3 3
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31 Đọc 2 2 2

32 Đọc 3 3 3

33 Đọc 4 2 2

34 Viết 1 3 3

35 Viết 2 2 2

36 Viết 3 3 3

37 Viết 4 3 3

38 Biên dịch thương mại 1 3 3

39 Biên dịch thương mại 2 3 3

III Khối kiến thức chuyên ngành 18

III.1 Các học phần bắt buộc 16

40 Tiếng Anh thương mại 1 3 3

41 Tiếng Anh thương mại 2 3 3

42 Marketing căn bản (Tiếng Anh) 3 3

43 Giao tiếp trong kinh doanh 2 2

44 Nghệ thuật bán hàng 2 2

45 Nguyên lý kế toán (Tiếng Việt) 3 3

III.2 Các học phần tự chọn (2/4) 2 2

46 Chăm sóc khách hàng 2

47 Kỹ năng thương thuyết và đàm phán 2

IV Thực tập 8

48 Thực tập tốt nghiệp 8 8

V Khóa luận tốt nghiệp 5

Học phần thay thế khóa luận TN

49 Nghệ thuật nói trước công chúng 2 2

50 Tiếng Anh thương mại 3 3 3

Tổng cộng 118 21 21 19 19 21 20
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